DANH SÁCH GIỚI THIỆU ỨNG CỬ
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH KHÓA IX, NHIỆM KÌ 2013 – 2018 
	Stt
	Họ và tên
	Nữ
	Ngày tháng năm sinh
	Trình độ
	Chức vụ hiện nay
	Đơn vị
	Dự kiến phân công
	Tái cử

	
	
	
	
	Văn hóa
	Chuyên môn
	Lý luận chính trị
	Đảng
	Chính quyền
	Công đoàn
	
	
	

	1
	Phạm Nghi Tiện
	
	25/10/1960
	TN THPT
	Thạc sĩ
	Cao cấp
	UV BTV Đảng ủy
	
	Chủ tịch
	Công đoàn Giáo dục tỉnh
	Chủ tịch
	X

	2
	Nguyễn Trung Bắc
	
	22/8/1965
	“
	ĐHSP
	Trung cấp
	Đảng viên
	
	P.Chủ tịch
	Công đoàn Giáo dục tỉnh
	Phó Chủ tịch
	X

	3
	Nguyễn Thúy Hằng
	X
	30/5/1977
	“
	ĐH Kinh tế
	
	Đảng viên
	
	UV BCH
	Công đoàn Giáo dục tỉnh
	UV BCH
	X

	4
	Lê Văn Chín
	
	27/7/1959
	“
	Tiến sĩ
	Cao cấp
	Đảng viên
	P.Giám đốc
	UV BTV
	Sở GD và ĐT
	UV BTV
	X

	5
	Nguyễn Thị Thanh Bình
	X
	27/10/1970
	“
	Thạc sĩ
	
	
	Q.Trưởng phòng
	UV BTV
	Sở GD và ĐT
	UV BTV
	X

	6
	Đỗ Thanh Tuyến
	
	23/02/1973
	“
	Đại học Sư phạm
	Sơ cấp
	Chi

uỷ

viên
	/
	Chủ tịch 
	CĐGD Giồng Trôm
	UV BCH
	

	7
	Tô Công Danh
	
	02/11/1957
	“
	ĐHSP
	Trung cấp
	Đảng viên
	
	Chủ tịch
	CĐGD Ba Tri
	UV BCH
	X

	8
	Ngô Bá Đức
	
	04/4/1963
	“
	ĐHSP
	
	Chi ủy viên
	
	Chủ tịch
	CĐGD Mỏ Cày Nam
	UV BCH
	X

	9
	Dương Ánh Minh
	
	21/2/1961
	“
	ĐHSP
	Trung cấp
	Đảng viên
	
	Chủ tịch
	CĐGD Mỏ Cày Bắc
	UV BCH
	x

	10
	Phan Thanh Sáng
	
	26/6/1964
	“
	ĐHSP
	Trung cấp
	Đảng viên
	
	Chủ tịch
	CĐGD Chợ Lách
	UV BCH
	X

	11
	Phạm Văn Hùng
	
	07/071969
	“
	CĐSP
	Trung cấp
	P.Bí thư
	
	Chủ tịch
	CĐGD Thạnh Phú
	UV BCH
	X

	12
	Nguyễn Thanh Dũng
	
	04/01/1961
	“
	ĐHSP
	Trung cấp
	Đảng viên
	
	Chủ tịch
	CĐGD Bình Đại
	UV BCH
	X

	13
	Phan Trần Mai Trinh
	X
	03/021976
	“
	ĐHSP

Tiếng Anh
	Trung

Cấp
	Đảng viên
	
	Chủ tịch
	CĐGD Châu Thành
	UV BCH
	

	14
	Huỳnh Thị Thu Hương
	X
	06/01/1968
	“
	Thạc sĩ
	Trung cấp
	P.Bí thư
	P.Hiệu trưởng
	UV BCH CĐGD tỉnh
	THPT Võ Trường Toản
	UV BCH
	X

	15
	Phạm Cẩm Thúy
	X
	29/7/1969
	“
	Đại học
	Sơ cấp
	Chi ủy viên
	Giáo viên
	Chủ tịch
	THPT Chuyên Bến Tre
	UV BCH
	

	16
	Đặng Thị Nhịnh
	X
	20/7/1979
	“
	Đại học Sư phạm
	Trung cấp
	UV BTV Đảng ủy
	Phó Hiệu trưởng
	Chủ tịch
	THPT Phan Văn Trị
	UV BCH
	

	17
	Nguyễn Ngọc Hưng
	
	27/71981
	“
	ĐHSP
	Sơ cấp
	Đảng viên
	TP CM
	Chủ tịch
	THPT Nguyễn Thị Định
	UV BCH
	

	18
	Bùi Thị Huỳnh Dao
	X
	13/11/1980
	“
	Cử nhân Tiếng Anh
	Sơ cấp
	Đảng viên
	Gíao viên
	Chủ tịch
	THPT Sương Nguyệt Anh
	UV BCH
	

	19
	Cao Ngọc Long
	
	24/08/1983
	“
	ĐHSP Lí- Tin Học
	Sơ Cấp
	Đảng viên
	Giáo viên
	Chủ tịch
	THPT Quản Trọng Hoàng
	UV BCH
	

	20
	Đào Văn Út
	
	13/04/1969
	“
	Đại học sư phạm hóa
	Sơ cấp
	ĐV
	GV
	Chủ tịch
	THPT Lê Anh Xuân
	UV BCH
	

	21
	Lê Thanh Huy
	
	23/05/1973
	“
	Thạc sĩ
	Sơ cấp
	
	GV
	Chủ tịch
	THPT Trần Văn Kiết
	UV BCH
	

	22
	Trần Thị Mương
	X
	14/5/1970
	“
	ĐHSP

Địa lý
	Trung cấp
	Chi ủy viên
	Tổ trưởng CM
	Chủ tịch
	THPT Huỳnh tấn Phát
	UV BCH
	

	23
	Lê Thị Băng Tuyền
	X
	15/08/1976
	“
	Đại học
	Sơ cấp
	Chi ủy viên
	TT

CM
	Chủ tịch
	THPT Mạc Đĩnh Chi
	UV BTV
	

	24
	Nguyễn Thị Cẩm Nhung
	X
	20/08/1981
	“
	Cử nhân Sinh Học
	Sơ cấp
	Đảng viên
	Giáo viên
	Chủ tịch
	THPT Trần Trường sinh
	UV BCH
	

	25
	Đặng Anh Phương
	
	13/12/1979
	“
	Thạc sĩ Anh văn
	Sơ cấp
	Đảng viên
	Giáo viên
	Chủ tịch
	TTGDTX Tỉnh
	UV BCH
	

	26
	Nguyễn Minh Hiền
	
	07/05/1968
	“
	Đại học
	Sơ cấp
	
	Giáo viên
	Chủ tịch
	TTGDTX Mỏ Cày Bắc
	UV BCH
	

	27
	Đặng Văn Chính
	
	17/9/1967
	“
	ĐHSP
	
	Đảng viên
	Giáo viên
	Chủ tịch
	TT GDTX Thạnh Phú
	UV BCH
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chủ tịch
	CĐGD Thành phố
	UV BCH
	


Ghi chú: số lượng UV BCH nhiệm kỳ 2013-2018 là 25. Tại Đại hội giới thiệu 27, bầu chọn lấy 24, còn khuyết 01  UV BCH là Chủ tịch CĐGD Thành phố sẽ bầu bổ sung sau Đại hội; cơ cấu như sau:

-Cán bộ chuyên trách CĐGD tỉnh, có 02 UV BTV (1 CT, 1 PCT), 1 UV BCH, giới thiệu 3, bầu lấy 3, trong đó có 01 nữ
-Cơ quan phối hợp (Ban Giám đốc Sở GD và ĐT) có 01 UV BTV, giới thiệu 01, bầu lấy 01
-CĐCS cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh (Sở GD và ĐT) có 01 UV BTV, giới thiệu 01, bầu lấy 01, trong đó có 01 nữ

-CĐGD huyện, thành phố có 08 UV BCH, giới thiệu 8, bầu lấy 8, trong đó có 01 nữ
-CĐCS trường THPT có 01 UV BTV, 09 UV BCH, giới thiệu 11, bầu lấy 10, trong đó có ít nhất 5 nữ

-CĐCS TT GDTX tỉnh, huyện, thành phố có 01 UV BCH, giới thiệu 3, bầu lấy 1

DANH SÁCH GIỚI THIỆU ỨNG CỬ
ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH KHÓA IX, NHIỆM KÌ 2013 – 2018

	Stt
	Họ và tên
	Nữ
	Năm sinh
	Trình độ
	Chức vụ
	Đơn vị công tác
	Tái cử
	Dự kiến phân công

	
	
	
	
	Văn hóa
	Chuyên môn, 
	Lý luận chính trị
	Đảng
	Chính quyền
	Công đoàn 
	
	
	

	1
	Nguyễn Trung Bắc
	
	22/8/1965
	TN THPT
	ĐHSP
	Trung cấp
	Đảng viên
	P.Chủ tịch
	Chủ nhiệm UBKT
	Công đoàn Giáo dục tỉnh
	x
	Chủ nhiệm UBKT

	2
	Đỗ Văn Đường
	
	1957
	“
	“
	Cao cấp
	Đảng viên
	Phó chánh Thanh tra
	Phó chủ nhiệm UB KT CĐGD Tỉnh
	Sở GD&ĐT
	x
	Phó chủ nhiệm

	3
	Cao Văn Kiện
	
	09/01/1981
	“
	Trung cấp kế tóan
	
	
	Kế toán
	Đoàn viên
	Sở GD&ĐT
	
	UV UBKT

	4
	Lê Vinh Sang
	
	1964
	“
	ĐHSP
	Cao cấp
	Đảng viên
	Chuyên viên
	UV UBKT
	Sở GD&ĐT
	x
	“

	5
	Hồ Thị Thanh
	x
	1965
	“
	Trung cấp kế tóan
	
	
	Kế toán
	UV UBKT
	THPT Trương Vĩnh Ký-Chợ Lách
	x
	“


Ghi chú: Giới thiệu 5 bầu lấy 5

DANH SÁCH GIỚI THIỆU ỨNG CỬ
ĐOÀN ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI  CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM KHÓA XIV, NHIỆM KÌ 2013 – 2018

	Stt
	Họ và tên
	Nữ
	Ngày tháng năm sinh
	Trình độ
	Chức vụ hiện nay
	Đơn vị

	
	
	
	
	Văn hóa
	Chuyên môn
	Lý luận chính trị
	Đảng
	Chính quyền
	Công đoàn
	

	1
	Phạm Nghi Tiện
	
	25/10/1960
	TN THPT
	Thạc sĩ
	Cao cấp
	UV BTV Đảng ủy
	
	Chủ tịch
	Công đoàn Giáo dục tỉnh

	2
	Phạm Cẩm Thúy
	X
	29/7/1969
	“
	Đại học
	Sơ cấp
	Chi ủy viên
	Giáo viên
	Chủ tịch
	THPT Chuyên Bến Tre

	3
	Trần Thanh Hồng
	X
	1962
	“
	Đại học
	Sơ cấp
	Chi ủy viên
	Giáo viên
	Chủ tịch
	THPT Trần Văn Ơn


Giới thiệu 3, lấy 2 chính thức (có 1 cán bộ Chuyên trách, 1 giáo viên , 1 nữ) và 1 dự khuyết.
DANH SÁCH GIỚI THIỆU ỨNG CỬ
ĐOÀN ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI  CÔNG ĐOÀN TỈNH BẾN TRE KHÓA IX, NHIỆM KÌ 2013 – 2018

	Stt
	Họ và tên
	Nữ
	Ngày tháng năm sinh
	Trình độ
	Chức vụ hiện nay
	Đơn vị

	
	
	
	
	Văn hóa
	Chuyên môn
	Lý luận chính trị
	Đảng
	Chính quyền
	Công đoàn
	

	1
	Đặng Thị Nhịnh
	X
	20/7/1979
	TN THPT
	Đại học Sư phạm
	Trung cấp
	UV BTV Đảng ủy
	Phó Hiệu trưởng
	Chủ tịch
	THPT Phan Văn Trị

	2
	Bùi Thị Huỳnh Dao
	X
	13/11/1980
	“
	Cử nhân Tiếng Anh
	Sơ cấp
	Đảng viên
	Gíao viên
	Chủ tịch
	THPT Sương Nguyệt Anh

	3
	Lê Thị Băng Tuyền
	X
	15/08/1976
	“
	Đại học
	Sơ cấp
	Chi ủy viên
	TT

CM
	Chủ tịch
	THPT Mạc Đĩnh Chi

	4
	Trần Thị Mương
	X
	14/5/1970
	“
	ĐHSP

Địa lý
	Trung cấp
	Chi ủy viên
	Tổ trưởng CM
	Chủ tịch
	THPT Huỳnh tấn Phát

	5
	Cao Ngọc Long
	
	24/08/1983
	“
	ĐHSP Lí- Tin Học
	Sơ Cấp
	Đảng viên
	Giáo viên
	Chủ tịch
	THPT Quản Trọng Hoàng

	6
	Lê Thanh Huy
	
	23/05/1973
	“
	Thạc sỹ
	Sơ cấp
	
	GV
	Chủ tịch
	THPT Trần Văn Kiết

	7
	Nguyễn Ngọc Hưng
	
	27/71981
	“
	ĐH SP
	Sơ cấp
	Đảng viên
	TP CM
	Chủ tịch
	THPT Nguyễn Thị Định

	8
	Đào Văn Út
	
	13/04/1969
	“
	Đại học sư phạm hóa
	Sơ cấp
	ĐV
	GV
	Chủ tịch
	THPT Lê Anh Xuân

	9
	Nguyễn Thị Cẩm Nhung
	X
	20/08/1981
	“
	Cử nhân Sinh Học
	Sơ cấp
	Đảng viên
	Giáo viên
	Chủ tịch
	THPT Trần Trường sinh

	10
	Châu Quang Trình
	
	1962
	“
	ĐH TDTT
	
	Đảng ủy viên
	Chuyên viên
	Chủ tịch
	Sở GD và ĐT

	11
	Phạm Thị Tuyết Nga
	X
	1969
	“
	ĐHSP Sinh
	Sơ cấp
	P. Bí thư
	Giáo viên
	Chủ tịch
	THPT Lạc Long Quân

	12
	Đặng Văn Chính
	
	17/9/1967
	“
	ĐHSP
	
	Đảng viên
	Giáo viên
	Chủ tịch
	TT GDTX Thạnh Phú

	13
	Đặng Thị Mỹ Phượng
	X
	1964
	“
	ĐHSP Văn
	Sơ cấp
	Đảng viên
	Tổ phó Tổ VJ
	Chủ tịch
	TT GDTX Châu Thành

	14
	Nguyễn Sơn Thủy
	
	1967
	“
	ĐHSP Địa
	
	
	Giáo viên
	Chủ tịch
	THPT Nguyễn Ngọc Thăng

	15
	Trần Thi Thơ
	
	1979
	“
	ĐHSP Hóa
	Trung cấp
	
	Tổ trưởng chuyên môn
	Chủ tịch
	THPT Phan Ngọc Tòng 


Ghi chú: Giới thiệu 15, bầu lấy 12 chính thức (có ít nhất 5 nữ) và 2 dự khuyết với cơ cấu như sau:



-CĐCS THPT  giới thiệu 12, bầu lấy 10 chính thức,  2 dự khuyết, trong đó có 4-5 nữ


-CĐCS Trung tâm GDTX huyện giới thiệu 2, bầu lấy 01 chính thức, trong đó có 1 nữ



-CĐCS cơ quan quản lý nước cấp tỉnh (Sở GD và ĐT) giới thiệu 01, bầu lấy 01 chính thức.

